	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
     “CÔNG NGHỆ KHAI THÁC DẦU KHÍ”
     “PETROLEUM PRODUCTION TECHNOLOGY”
Mã số học phần: 7060401
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần.
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 30         Bài tập: 0         Thực hành: 0 
        Thực tập: 0             Đồ án: 0           Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1.Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. ThS Vũ Thiết Thạch
0604-04
2. ThS Nguyễn Văn Thành
0604-12
3. ThS Doãn Thị Trâm
0604-09
2.2. Bộ môn: Khoan – Khai thác
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần(mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết:  không.
3.2. Môn học học trước: Kỹ thuật dầu khí đại cương (7060422).
4. Mục tiêu của học phần: 
Trang bị cho sinh viên khái niệm, định nghĩa các thuật ngữ trong lĩnh vực khai thác dầu khí. Nắm bắt các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khai thác dầu khí: Gọi dòng sản phẩm; Bơm ép vỉa; Xử lý vùng cận đáy giếng; Các phương pháp khai thác giếng cơ bản, trang thiết bị khai thác…
4.1. Kiến thức 

4.1.1. Sơ lược một số tính chất vật lý của đất đá và chất lưu trong điều kiện vỉa

4.1.2. Khái quát các cơ chế vận động và phương pháp nhân tạo tác động lên vỉa

4.1.3. Nắm bắt công tác chuẩn bị giếng để khai thác
4.1.4. Các thiết bị khai thác sử dụng trong các phương pháp khai thác khác nhau
4.1.5. Các phương pháp xử lý vùng cận đáy giếng để tăng hiệu quả khai thác
4.1.6. Cân bằng năng lượng trong quá trình khai thác

4.1.7. Các phương pháp khai thác giếng
4.2. Kỹ năng

4.2.1. Lựa chọn kiểu trang bị giếng phù hợp với điều kiện khác nhau
4.2.2.  Khả năng áp dụng, lựa chọn phương pháp khai thác cho phù hợp với điều kiện giếng
4.2.3. Xác định được các tổn hao năng lượng trong giếng và công có ích
4.2.4.  Bước đầu làm quen làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình
5. Tóm tắt nội dung học phần
Trình bày những kiến thức về các thông số cơ bản của vỉa và giếng khai thác, các yêu cầu cơ bản của công đoạn kết thúc khi khoan các giếng khai thác, lý thuyết dòng chảy của chất lưu từ vỉa vào giếng khai thác; lý thuyết về dòng chảy hỗn hợp lỏng – khí trong ống khai thác; các phương pháp khai thác dầu: Khai thác tự phun; Khai thác bằng gaslift; Khai thác bằng bơm. Các phương pháp khảo sát giếng khi khai thác; các thiết bị khai thác (thiết bị lòng giếng và thiết bị trên bề mặt), phương pháp xử lý vùng cận đáy giếng; một số phức tạp – sự cố khi khai thác…
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Các tính chất của đất đá và các pha lỏng – khí trong vỉa
	4
	4.1.1
4.2.4


	1.1
	Độ rỗng của đất đá
	
	

	1.2
	Độ thấm của đất đá
	
	

	1.3
	Áp suất vỉa
	
	

	1.4
	Nhiệt độ vỉa
	
	

	1.5
	Các tính chất vật lý của khí
	
	

	1.6
	Các tính chất vật lý của chất lỏng trong điều kiện vỉa
	
	

	1.7
	Trạng thái pha của hỗn hợp dầu -  khí
	
	

	Chương 2
	Các nguồn năng lượng vỉa, cơ chế vận động và phương pháp nhân tạo tác động lên vỉa
	4
	4.1.2
4.2.4

	2.1
	Năng lượng vỉa
	
	

	2.2
	Cơ chế vận động của vỉa
	
	

	2.3
	Các phương pháp nhân tạo tác động lên vỉa dầu
	
	

	Chương 3
	Chuẩn bị giếng để khai thác
	8
	4.1.3
4.1.4
4.1.5

	3.1.
	 Mở vỉa
	
	

	3.2
	Trang bị đáy giếng
	
	

	3.3
	Lắp đặt thiết bị khai thác
	
	

	3.4
	Gọi dòng sản phẩm
	
	

	3.5
	Các phương pháp xử lý vùng cận đáy giếng
	
	

	Chương 4
	Dòng chảy của chất lưu từ vỉa vào giếng và cơ sở lý thuyết về dòng chảy của hỗn hợp lỏng – khí trong ống nâng
	4
	4.1.6

4.2.3

	4.1
	Dòng chảy chất lưu từ vỉa vào giếng
	
	

	4.2
	Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy của chất lưu từ vỉa vào giếng
	
	

	4.3
	Các phương pháp khảo sát giếng
	
	

	4.4
	Phương trình cân bằng năng lượng trong quá trình khai thác
	
	

	4.5
	Năng lượng tự nhiên của chất lỏng ở đáy giếng
	
	

	4.6
	Tổn thất năng lượng khi hỗn hợp lỏng – khí chuyển động trong ống
	
	

	4.7
	Các thông số cơ bản của hỗn hợp lỏng – khí trong ống khai thác
	
	

	Chương 5
	Các phương pháp khai thác giếng
	10
	4.1.4
4.1.7

4.2.3

4.2.4



	5.1
	Khai thác dầu bằng phương pháp tự phun
	
	

	5.2
	Khai thác dầu bằng phương pháp cơ học
	
	

	5.2.1
	Khai thác dầu bằng gaslift
	
	

	5.2.2
	Khai thác dầu bằng bơm
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết (50 phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 – 75 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

[1]. Cao Ngọc Lâm (2002), Công nghệ khai thác dầu khí, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[2]. Phùng Đình Thực và nkk (1999), Công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí, Nhà xuất bản giáo dục. 
[3]. Michael J. Economides, A.Daniel Hill, Christine Ehlig- Economiedes (1994), Petroleum production system, Prentice Hall PTR. 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1


	Chương 1: Giếng khoan và thiết kế giếng khoan
Chương 2: Các nguồn năng lượng tự nhiên của vỉa, cơ chế vận động và phương pháp nhân tạo tác động lên vỉa
	10

	0
	0


	Nghiên cứu nội dung chương 1, của tài liệu tham khảo [1], xem lại nội dung môn học Kỹ thuật dầu khí đại cương

	2
	Chương 2: Các nguồn năng lượng tự nhiên của vỉa, cơ chế vận động và phương pháp nhân tạo tác động lên vỉa
Chương 3: Chuẩn bị giếng để khai thác
	10
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 2, chương 3 của tài liệu tham khảo [1]

	3
	Chương 3: Chuẩn bị giếng để khai thác

	10
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 5, chương 6, chương 7 của tài liệu tham khảo [2]

	4
	Chương 3: Chuẩn bị giếng để khai thác
Chương 4: Dòng chảy của chất lưu từ vỉa vào giếng và cơ sở lý thuyết về dòng chảy của hỗn hợp lỏng – khí trong ống nâng
	10
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 5, chương 6 của tài liệu tham khảo [1]

	5
	Chương 5: Các phương pháp khai thác giếng

	10
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 6, chương 7 của tài liệu tham khảo [1] và các phương pháp khai thác cơ học của tài liệu tham khảo [2].

	6
	Chương 5: Các phương pháp khai thác giếng

	10
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 6, chương 7 của tài liệu tham khảo [1] và các phương pháp khai thác cơ học của tài liệu tham khảo [2].


	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA


	TRƯỞNG BỘ MÔN
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